Trường THPT Thủ Đức 
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TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vi kiến thức
	Mức độ cần đạt
	Tổng số

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	




1
	Đọc hiểu
(Văn bản ngoài 3 bộ SGK)

	Văn bản thông tin tổng hợp
	- Phát hiện các thông tin chính của văn bản thông tin tổng hợp.
- Phát hiện các yếu tố miêu tả, biểu cảm, phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
	- Nêu vai trò của các yếu tố miêu tả, biểu cảm.
- Phân tích, đánh giá hiệu quả của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong việc biểu đạt nội dung văn bản.
- Phát hiện và nhận xét quan điểm của tác giả về một vấn đề nêu trong văn bản.
	- Nêu thông điệp, bài học, quan điểm của bản thân, liên hệ thực tế…
	
	

	Số câu
	2
	3
	1
	[bookmark: _GoBack]
	6

	Số điểm
	2,0
	3,0
	1,0
	
	6,0

	Tỉ lệ
	20%
	30%
	10%
	
	60%

	2
	 Làm văn

	Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ: chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và tác dụng của chúng
	
	
	
	
	

	
Số câu
	
1*
	
1*
	
1*
	
1*
	
1

	Số điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	4,0

	Tỉ lệ
	10%
	10%
	10%
	10%
	40%

	Tỉ lệ điểm các mức độ nhận thức
	30%
	40%
	20%
	10%
	100%

	Tổng % điểm
	70%
	30%
	100%



              * Lưu ý: Kĩ năng viết có 01 câu bao gồm 04 cấp độ



              Trường THPT Thủ Đức 
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	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% Tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	Tỉ lệ
(%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ
( %)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ
(%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ
(%)
	Thời gian
(phút)
	Số
câu hỏi
	Thời gian (phút)
	

	1
	Đọc hiểu
(Văn bản ngoài SGK) 
	15
	5
	15
	5
	10
	10
	0
	0
	04
	20
	
40

	2
	Làm văn 
(Nlvh: Đây thôn Vĩ Dạ, Chiều tối
Từ ấy)
	25
	10
	15
	10
	10
	20
	10
	30
	01
	70
	

60

	Tổng
	40
	15
	30
	15
	20
	30
	10
	30
	05
	90
	100

	Tỉ lệ % 
	40
	30
	20
	10
	
	
	100

	Tỉ lệ chung
	70
	30
	
	100
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	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% Tổng điểm


	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	Tỉ lệ
(%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ
(%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ
(%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ
(%)
	Thời gian
(phút)
	Số
câu hỏi
	Thời gian (phút)
	

	1
	Đọc hiểu
(Văn bản ngoài SGK)
	15
	5
	15
	5
	10
	10
	0
	0
	04
	20
	40

	2
	Làm văn (Nlvh: -Vợ nhặt -Hồn Trương Ba, da hàng thịt) 
	25
	10
	15
	10
	10
	20
	10
	30
	01
	70
	60

	Tổng
	40
	15
	30
	15
	20
	30
	10
	30
	05
	90
	100

	Tỉ lệ % 
	40
	30
	20
	10
	
	
	100

	Tỉ lệ chung
	70
	30
	
	100



